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1 0151570030 163004 BÙI THỊ ANH 21/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 22,50 1 3 A6

2 0150681027 164043 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH 19/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Xã 9C 25,25 2 3 A6

3 0132089628 163021 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 03/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 20,25 1 3 A6

4 0150356761 136097 NGUYỄN DUY BÁCH 26/11/2009 Nam Hà Nội THCS Liệp Tuyết 9A 23,75 3 3 A6

5 0130439511 139060 HOÀNG VIỆT BẮC 15/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Sơn 9B 25,25 3 3 A6

6 0150672424 164138 NGUYỄN THẢO CHI 20/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 22,50 2 3 A6

7 0151351748 169086 NGUYỄN QUANG DŨNG 14/04/2009 Nam Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A2 24,00 3 3 A6

8 0150383975 163085 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/10/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 22,50 1 3 A6

9 0150676695 164238 PHAN THÀNH ĐẠT 05/02/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 20,25 2 3 A6

10 0150195727 164246 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 02/11/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Thất 9E 25,00 2 3 A6

11 0118013200 163103 NGUYỄN THU HÀ 13/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 24,00 1 3 A6

12 0150735206 164290 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 23/03/2009 Nam Hà Nội THCS Cẩm Yên 9A 23,75 3 3 A6

13 0131160792 164295 ĐỖ THỊ HẠNH 15/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9B 23,50 2 3 A6

14 3850351785 139239 TRƯƠNG GIA HÒA 08/02/2009 Nữ Thanh Hóa THCS An Thượng 9A1 24,00 3 3 A6

15 0151163049 032314 VŨ VĂN HUẤN 17/12/2009 Nam Hà Nội THCS Tiên Phương 9A 24,00 2 3 A6

16 0150735125 164386 KHUẤT QUANG HÙNG 24/12/2009 Nam Hà Nội THCS Cẩm Yên 9B 23,75 3 3 A6

17 0151570066 163125 DOÃN QUANG HUY 28/04/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 23,75 1 3 A6

18 0151570088 163130 ĐÀO HOÀNG HUYÊN 22/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 20,25 1 3 A6

19 0150480107 136448 NGÔ TUẤN KIỆT 22/02/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 23,50 2 3 A6

20 0150728185 164423 KIỀU DUY KHÁNH 15/09/2009 Nam Hà Nội THCS Cần Kiệm 9D 23,75 3 3 A6

21 0150333553 136439 NGUYỄN XUÂN KHOA 20/07/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9B 25,00 2 3 A6

22 0150422430 169226 PHAN THẾ LÂM 03/03/2009 Nam Hà Nội THCS Cát Quế B 9B 23,50 2 3 A6

23 0150580766 139343 NGUYỄN KHÁNH LINH 19/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9C 23,75 3 3 A6

24 0150887509 155245 NGUYỄN KHÁNH LINH 11/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Cổ Đông 9A4 20,75 2 3 A6

25 0150384294 136523 PHAN HUY LONG 09/04/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 25,25 2 3 A6

26 0103740710 169278 DOÃN VĂN MINH 01/07/2008 Nam Hà Tây Tự do-Quốc Oai 9TD 22,50 3 3 A6

27 0150723416 164556 KIỀU VĂN MINH 21/09/2009 Nam Hà Nội THCS Cần Kiệm 9A 23,75 3 3 A6

28 0151570019 163214 PHÍ BẢO NAM 13/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 22,75 1 3 A6

29 0150692264 006362 ĐINH THỊ THU NGA 24/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bài B 9B 20,25 2 3 A6
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30 0150195763 165018 ĐỖ HẠO NGUYÊN 27/07/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Thất 9E 25,00 2 3 A6

31 0150480189 136640 NGÔ GIA NGUYÊN 27/01/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9D 20,25 2 3 A6

32 0150480116 163245 NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG 19/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9C 22,50 1 3 A6

33 0150676903 165060 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 10/01/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A6 24,00 2 3 A6

34 0150336639 135079 NGUYỄN MINH PHÚC 04/07/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Phú 9B 25,50 3 3 A6

35 0150355541 139499 HOÀNG QUỐC QUÂN 07/01/2009 Nam Hà Nội THCS An Thượng 9A3 23,50 3 3 A6

36 0150578364 163260 NGUYỄN MINH QUÂN 06/09/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 25,00 1 3 A6

37 0150423537 169380 TRẦN HỮU ANH QUÂN 01/01/2009 Nam Hà Nội THCS Cát Quế B 9C 23,75 2 3 A6

38 0150480123 163266 NGÔ NHƯ QUỲNH 16/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9C 25,00 1 3 A6

39 0118075518 168567 VƯƠNG BÙI ĐỨC SANG 12/01/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Thượng 9D 25,25 3 3 A6

40 0131497719 165226 NGUYỄN VIỆT TIẾN 28/02/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9B 20,75 2 3 A6

41 0150369498 139653 ĐỖ HỮU TÚ 13/03/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Mỹ 9C 25,50 2 3 A6

42 0118013067 163279 NGUYỄN HOÀI THANH 18/10/2009 Nữ Hòa Bình THCS Yên Trung 9A 23,75 1 3 A6

43 0150676787 165183 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC THIỆN 24/09/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 20,75 2 3 A6

44 0150680986 165268 HOÀNG PHÁT TRIỂN 10/07/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9A 22,75 2 3 A6

45 0150443023 169504 NGUYỄN TÚ UYÊN 26/03/2009 Nữ Hàn Quốc THCS Hương Ngải 9A 22,50 3 3 A6

46 0150578477 163351 HOÀNG PHƯƠNG VI 16/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 24,00 1 3 A6

47 0150677008 163361 TRẦN XUÂN VĨNH 23/09/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A6 21,00 1 3 A6

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


